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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày      tháng 8 năm 2025


Kính gửi:  Các nhà cung cấp Dụng cụ, vật tư, chất tẩy rửa vệ sinh

	Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TTKSBT2 ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật của một số nội dung mua sắm thuộc dự toán mua sắm hàng hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2025;
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 đang thực hiện khảo sát giá làm căn cứ xây dựng giá và thực hiện quy trình mua sắm: Dụng cụ, vật tư, chất tẩy rửa vệ sinh năm 2025.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 đề nghị Các nhà cung cấp có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá dịch vụ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2, cụ thể như sau:
I. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Báo giá Dụng cụ, vật tư, chất tẩy rửa vệ sinh năm 2025. (Mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm).
[bookmark: _GoBack]2.  Báo giá đã bao gồm thuế VAT, các chi phí vận chuyển, bàn giao tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 và các chi phí liên quan. Trung tâm không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.
II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2, Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh.
2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhà thầu có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:
- Bản giấy có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của Công ty gửi về theo địa chỉ: 
Mrs. Mẫn Thị Huê - Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2; Địa chỉ: đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh; SĐT: 0968.858.388.
- Bản mềm và bản quét PDF gửi về địa chỉ Email: ttksbtsoytebn@gmail.com
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: chậm nhất đến hết ngày 14/08/2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày ký.
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (b/c);
- Cổng TTĐT SYT, CDC;
- Các khoa, phòng TT;
- Lưu: VT, TCHC, TCKT.

	GIÁM ĐỐC




Ngô Thị Xuân

























MẪU BÁO GIÁ
Thông tin nhà cung cấp: 
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Website:      email:
Số điện thoại:
Người liên hệ:

BÁO GIÁ DỤNG CỤ, VẬT TƯ, CHẤT TẨY RỬA VỆ SINH NĂM 2025
Kính gửi: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2
Công ty chúng tôi xin gửi tới quý cơ quan Bảng báo giá Dụng cụ, vật tư, chất tẩy rửa vệ sinh như sau:
	
STT
	Thông tin về hàng hóa Trung tâm
đề nghị báo giá
	Thông tin về hàng hóa 
nhà thầu chào giá

	
	Danh mục hàng hóa
	Quy cách kỹ thuật 
	

Đơn vị tính
	

Số lượng
	Quy cách kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào giá
	Ký,  mã hiệu
	Hãng sản xuất, nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian giao hàng kể từ ngày đặt hàng

	1 
	Cây lau nhà đầu mút
	Đầu mút hút nước tốt, kích thước 128cm x 8cm (dài x rộng); Thân inox; Vắt nước hình chữ V tạo lực ép mạnh, vắt khô nhanh và nhẹ.
	Cái
	20
	
	
	
	
	
	

	2 
	Chổi cọ vệ sinh
	Chất liệu: Nhựa PP, cước màu, kích thước 33cm x 7.5cm x 1 cm
	Cái
	10
	
	
	
	
	
	

	3 
	Chổi cước vuông
	Chất liệu: nhựa Kích thước: 75 cm x 27 cm
	Cái
	10
	
	
	
	
	
	

	4 
	Chổi lao công
	Độ dài: > 1,8m     Trọng lượng: 0,9 kg
Chất liệu: nan tre,bề mặt nan chổi có lớp tinh dầu tự nhiên, khó thắm nước.
Cán chổi bằng tre (trúc) được xử lý phần gai (mắt); 
	Cái
	10
	
	
	
	
	
	

	5 
	Chổi quét mạng nhện
	Cây quét lưới nhện cán inox, đầu chổi nhựa có thể khắc phục hoàn toàn các nhược điểm trên. Thời gian sử dụng kéo dài, cán inox có thể thu gọn, đầu chổi nhựa sử dụng lâu dài hơn và có thể thay mới.
	Cái
	3
	
	
	
	
	
	

	6 
	Cây lau nhà tự vắt 
	 Ống thép chống rỉ, nhựa PP, vải microfiber
 Kích thước cây lau dài: 150cm
 Kích thước bàn lau: 45 x 15cm
Bộ sản phẩm: 1 cây lau + tặng 1 miếng lau
Chất liệu: Ống thép chống rỉ, nhựa PP, vải microfiber
 Màu sắc: Màu xanh navy, màu trắng
	Cái
	10
	
	
	
	
	
	

	7 
	Lưới rửa chén bát
	Lưới rửa bát được thiết kế dạng lưới thưa tạo bọt tốt hơn giúp tiết kiệm nước.  
	Cái
	20
	
	
	
	
	
	

	8 
	Xe gom rác 500 lít bằng Inox 304
	Dạng thùng có bánh xe
Dung tích: 500 lít
Kích thước Khung: (1.320 x 1.060 x Cao1.030) mm.
Kích thước Thùng: (1.060 x 830 x Cao800) mm.
Khung xe được làm bằng ống tuýp Ø 34 dầy 2,5mm, sơn chống gỉ.
Thùng bằng inox SUS 304 – dày 0.83mm, thành thùng cứng, chống nhiễm từ, chống gỉ tuyệt đối
Lốp cao su đúc liền vành được lưu hóa có độ chống mài mòn cao.
Vòng bi cho bộ phận chuyển động là loại vòng bi ngoại 6205.
Biến dạng thùng chứa: côn lượn phía đáy thùng.
Chiều cao nâng càng gắp: 1.030 mm, phù hợp với các loại xe cẩu rác ở Việt Nam.
Bánh xe chịu tải: 02 chiếc Ø 560 mm.
Bánh xe dẫn hướng: 01 chiếc Ø 250 mm.
Sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO14001:2004 – tiêu chuẩn sản xuất và bảo vệ môi trường
	Cái 
	1
	
	
	
	
	
	

	9 
	Liềm cắt cỏ 
	Lưỡi liềm rèn từ vật liệu 8 thép sử dụng chế độ nhiệt luyện phân cấp nên rất bền bỉ
Tay cầm làm bằng gỗ 
	Cái 
	12
	
	
	
	
	
	

	10 
	Cân đồng hồ 30kg
	Phạm vi đo:1-30kg
Giá trị độ chia: 100g
Sai số: tối thiểu : ±50g – tối đa : ±150g
Chất liệu1: Vỏ sắt sơn tĩnh điện, ĩa sắt phẳng vuông (250 x 250 x 2) mm sơn tĩnh điện, gập 4 cạnh xung quanh,Mặt kính nhựa nhựa PC trong suốt,Mặt số nhựa nhựa ABS : in lụa , đường kính ngoài ø 200,5 mm, đường kính vùng in ø189 mm, chiều cao h=13 mm độ dày nhựa e =1,8 mm.,Vòng chia kín, Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ nhiệt độ -10 °C → 40 °C
Trọng lượng: 4.1 kg
Kích thước:295 x 235 x 280 mm
	Cái 
	1
	
	
	
	
	
	

	11 
	Xô nhựa có quai, có nắp
	Chất liệu nhựa PP bền đẹp, mặt trơn bóng, dễ vệ snh. Kích thước 31*30*28cm
	Cái
	3
	
	
	
	
	
	

	12 
	Bộ cây lau nhà 360 độ
	Chất liệu: nhựa, inox. Kích thước: 49,5 x 29,5 x 29,5 cm. .Bộ cây lau nhà đa năng  có kiểu dáng hình chữ nhật với phần tay cầm của cây lau được làm bằng chất liệu inox và có thể tháo lắp, điều chỉnh cho phù hợp.
	Bộ
	10
	
	
	
	
	
	

	13 
	Cây lau kính 
	Kích thước 126cm*25cm
Chất liệu : Nhôm cao cấp, nhựa PP, cao su, 
Có thể vừa chà cọ mặt kính vừa có thể gạt nước và chất bẩn
	Cái
	10
	
	
	
	
	
	

	14 
	Bao tải dứa loại 100 kg
	Chất liệu: Nilon, kích thước 80cm x 120 cm
	Cái
	25
	
	
	
	
	
	

	15 
	Dép nhựa
	Đế dép dày 3cm, chất liệu nhựa PVC
	Đôi
	23
	
	
	
	
	
	

	16 
	Giấy đa năng thấm khô
	Loại 2 lớp, kích thước tờ giấy 24x24cm, gấp lại còn kích thước 12x12cm, giấy trắng, mịn, dai, không bị bở
	Kg
	25
	
	
	
	
	
	

	17 
	Giấy vệ sinh công nghiệp 1000g
	Thành phần chính: Bột giấy nguyên chất 100%. Đường kính: 22-26 cm. Chiều cao: 10 cm. Trọng lượng tương ứng:800g ± 20g/cuộn. Kích thước tờ: 90 mm x 105 mm.
	Cuộn
	300
	
	
	
	
	
	

	18 
	Hộp đựng giấy vệ sinh cuộn lớn
	Kích thước : 260 x 265 x 118 mm. Chất liệu : inox bóng, chống rỉ. Loại giấy sử dụng: 500 - 1000 gr
	Cái
	5
	
	
	
	
	
	

	19 
	Màng cuộn bọc dụng cụ
	Giấy bạc, cuộn 5m khổ 30 cm, giấy bạc cách nhiệt.
	Hộp
	4
	
	
	
	
	
	

	20 
	Mũ đội đầu
	Chất liệu: Lá nón
	Cái
	7
	
	
	
	
	
	

	21 
	Túi bóng kính trắng loại 2kg
	 Chất liệu: Nylon, chịu được nhiệt 120F
Size: 2kg     Màu: trắng
	Kg
	10
	
	
	
	
	
	

	22 
	Túi bóng đựng rác loại 5 kg có in logo
	Chất liệu: nylon, chịu được nhiệt 120F
Size: 5 kg
Có dây rút miệng túi, Có các màu: trắng, vàng, xanh, đen
90 cái/ kg
	Kg
	40
	
	
	
	
	
	

	23 
	Túi bóng đựng rác loại 15 kg có in logo
	Chất liệu: nylon, chịu được nhiệt 120F 
 Size: 15 kg
Có in logo loại rác thải y tế
 Có dây rút miệng túi
 Có các màu: trắng, vàng, xanh, đen
	Kg
	70
	
	
	
	
	
	

	24 
	Túi bóng đựng rác loại 20 kg có in logo
	Chất liệu: nylon, chịu được nhiệt 120F
Size: 20 kg
 Có in logo loại rác thải y tế
Có dây rút miệng túi
Có các màu: trắng, vàng, xanh, đen
	Kg
	45
	
	
	
	
	
	

	25 
	Túi bóng đựng rác loại 30 kg có in logo
	Chất liệu: nylon, chịu được nhiệt 120F 
 Size: 30 kg
Có in logo loại rác thải y tế
Có dây rút miệng túi
Màu trắng
	Kg
	2
	
	
	
	
	
	

	26 
	Túi PP 100kg
	Chất liệu: nylon
 Màu sắc: Màu vàng
 Kích thước: 110x 70 cm
	Cái
	50
	
	
	
	
	
	

	27 
	Ủng cao su
	Mềm dẻo, các size từ 35 đến 43
	Đôi
	11
	
	
	
	
	
	

	28 
	Túi bóng miết số 2
	Túi zip số 2
	Kg
	5
	
	
	
	
	
	

	29 
	Túi bóng miết số 7
	Túi zip số 7
	Kg
	10
	
	
	
	
	
	

	30 
	Túi bóng miết số 9
	Túi zip số 9
	Kg
	5
	
	
	
	
	
	

	31 
	Chậu nhựa
	Kích thước: cao: 21.5 cm Đường kính: 59.5 cm
Được làm từ nhựa PP 100% 
	Cái
	1
	
	
	
	
	
	

	32 
	Chậu nhựa
	Kích thước: cao: 16 cm 
Đường kính:  48 cm
Được làm từ nhựa PP 100% cho độ bền cao, chống lão hoá tốt. 
Chất nhựa dẻo, khả năng chịu va đập tốt
	Cái
	2
	
	
	
	
	
	

	33 
	Khăn lau siêu âm
	Khăn mặt thổ cẩm, chất liệu 100% cotton, dày dặn thấm hút tốt,
 Kích thước 20cm x 30 cm
	Chiếc
	100
	
	
	
	
	
	

	34 
	Chiếu nhựa
	Chất liệu:nhựa
 Kích thước 190cm x 90 cm
	Chiếc
	6
	
	
	
	
	
	

	35 
	Đèn cồn thủy tinh
	Chất liệu: Đèn cồn thủy tinh: thân thủy tinh, dây tim và nắp chụp nhựa chịu nhiệt. 
Dung tích: <= 200ml
	Chiếc
	1
	
	
	
	
	
	

	36 
	Bộ quần áo mưa 
	Bộ quần áo mưa vải dù tráng nhựa chống thấm
	 Bộ 
	11
	
	
	
	
	
	

	37 
	Khăn lau tay
	Màu trắng, chất liệu vải bông, kích thước 26cm x 26 cm
	Cái
	80
	
	
	
	
	
	

	38 
	Chổi cọ rửa ống nghiệm loại nhỏ  
	Chổi cọ rửa ống nghiệm loại nhỏ dài 24cm, kích thước cước 3cm, chiều dài tay cầm 12cm, chiều dài cước 12cm, cán bằng thép, sợi cước nhựa màu trắng
	Cái
	20
	
	
	
	
	
	

	39 
	Chổi cọ rửa ống nghiệm loại to
	Chổi cọ rửa ống nghiệm loại nhỏ dài 32cm, kích thước cước 6cm, chiều dài tay cầm 15cm, chiều dài cước 17cm, cán bằng thép, sợi cước nhựa màu trắng
	Cái
	30
	
	
	
	
	
	

	40 
	Giấy gói dụng cụ
	Giấy mịn, kích thước 40 x 50cm
	Kg
	10
	
	
	
	
	
	

	41 
	Chai nhựa
	Loại 0,5 lít, Nhựa Thuận Tiến,  Việt Nam
	 Cái 
	600
	
	
	
	
	
	

	42 
	Xà phòng giặt 
	Thành phần: Sodium sulfate, sodium Linear Alkylbenzensulfonate, Sodium Tripolyphosphate, Sodium Carbonate, Sodium Silicate, Nước, Chất thơm…
Dung tích: túi 4,2 kg
	Túi
	21
	
	
	
	
	
	

	43 
	Nước lau sàn
	Thành phần: Alcohol Carbomer, Triethanol Amine, Methylisothiazolinone,Chloromethylisothiazolinone Chất thơm, Cl 42090, Nước.
 Hàm lượng chất tẩy rửa > 2%
Dung tích: 4L/ can
	Can
	45
	
	
	
	
	
	

	44 
	Nước rửa chén, bát
	Thành phần :Las, Sles, Alcohol Ethoxylate, hương thơm; Can 3.6 kg
	Can
	10
	
	
	
	
	
	

	45 
	Nước tẩy bồn cầu
	Thành phần: Hydrochloric Acid, Ethoxylated Alcohol
Chai 960 ml
	Chai
	156
	
	
	
	
	
	

	46 
	Nước lau kính
	Thành phần: Etanol, hương liệu, phụ gia…,hàm lượng chất không bay hơi, % khối lượng ≤5; Thể tích ³ 600ml
	Chai
	30
	
	
	
	
	
	

	47 
	Nước rửa tay
	Thành phần:Water, myristic acid, lauric Acid, Potassium…. với thành phần activ naturol shield, Lọ ≥ 500ml
	lọ
	162
	
	
	
	
	
	

	48 
	Nước khử mùi hôi tinh dầu quế 
	Thành phần : Cồn IPA, tinh dầu quế, phụ gia…
Mùi hương tinh dầu quế 
Dung tích 500ml
	Chai
	40
	
	
	
	
	
	

	49 
	Nước vệ sinh lồng máy giặt 
	Thành phần chính: Ag+, Sodium Percarbonate, Tinh dầu chanh
Dung tích : 500ml
Công dụng:Làm sạch và khử mùi hôi trong lồng giặt
	Chai
	20
	
	
	
	
	
	

	50 
	Thùng rác y tế 60 lít có lo go
	Dung tích tiêu chuẩn : 60L. Thùng rác sản xuất nhựa dẻo chịu tác dụng cơ học.
Có đạp chân mở nắp, bên trong có lõi đựng rác bằng nhựa
Thích hợp để trong bệnh viện, khu lưu trữ rác thải.
Màu sắc phân biệt theo đúng tiêu chuẩn y tế.
Màu sắc : Xanh, vàng, đen , trắng
	Cái
	1
	
	
	
	
	
	

	51 
	Thảm chống trượt 40x60
	Chất liệu: Sợi tổng hợp, 50% sợi len
  Màu sắc : Màu đỏ và màu ghi
  Kích thước: 40×60 cm
  Độ dày : 7 mm. Viền cao su mỏng xung quanh
	Cái
	10
	
	
	
	
	
	



Lưu ý:
· Báo giá đã bao gồm thuế VAT, các chi phí vận chuyển, bàn giao tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 và các chi phí liên quan. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Nính số 2 không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.
· Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày báo giá.
· 
												……..,ngày    tháng     năm 2025
	
	ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



